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Trường/Khoa 
(School) 

Ngành đào tạo 
(Major) 

Bậc đào tạo/Level 

Thạc sĩ 
(Master)  

Tiến sĩ 
(PhD)  

Tích hợp 
(Combined 

Master-PhD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường sau đại 
học/Graduate 

School 

Thiết kế cơ khí và Kỹ thuật Robot/Dept. of 
Mechanical Design & Robot Engineering 

o o o 

Kỹ thuật Cơ khí/Dept. of Mechanical Engineering o o o 

Kỹ thuật An toàn/Dept. of Safety Engineering o o o 

Khoa học và Kỹ thuật vật liệu/Dept. of Materials 
Science & Engineering 

o o o 

Kỹ thuật Tự động/Dept. Automotive Engineering o o o 

Kỹ thuật xây dựng/Dept. of Civil Engineering o o o 

Kiến trúc (Chương trình Kỹ thuật Kiến trúc)/Dept. 
of Architecture (Architectural Engineering 
Program) 

o o o 

Kiến trúc (Chương trình Kiến trúc)/Dept. of 
Architecture (Architecture Program) 

o o o 

Kỹ thuật Điện và Thông tin/Dept. of Electrical & 
Information Engineering 

o o o 

Kỹ thuật Điện/Dept. of Electrical Engineering o o o 

Khoa học và Kỹ thuật máy tính/Dept. of 
Computer Science & Engineering 

o o o 

Kỹ thuật Hội tụ Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông (ICT) Thông minh/Dept. of Smart ICT 
Convergence Engineering 

o o o 

Kỹ thuật Hóa học và Phân tử sinh học/Dept. of 
Chemical & Biomolecular Engineering 

o o x 

Kỹ thuật môi trường/Dept. of Environmental 
Engineering 

o o o 
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Khoa học Thực phẩm và Công nghệ Sinh 
học/Dept. of Food Science & Biotechnology 

o o o 

Hóa học tinh khiết/Dept. of Fine Chemistry o o o 

Nghệ thuật và Thiết kế Kim loại/Dept. of Metal 
Arts & Design 

o o x 

Mỹ thuật/Dept. of Fine Arts o x x 

Khoa học thể thao/Dept. of Sport Science o x x 

Kỹ thuật Hệ thống Sản xuất và Thiết kế/Dept. of 
MSDE (Manufacturing Systems & Design 
Engineering) 

o o x 

Kỹ thuật Đô thị Thông minh/Dept. of Smart City 
Engineering 

o o x 

Kỹ thuật Bán dẫn/Dept. of Semiconductor 
Engineering 

o o o 

Hội tụ Năng lượng Tương lai/Dept. of Future 
Energy Convergence  

o o o 

Trường sau đại học 
Đường sắt/Graduate 

School of Railway 

Kỹ thuật Hệ thống Đường sắt/Dept. of Railway 
System Engineering 

o o o 

Xây dựng và Chính sách Đường sắt/Dept. of 
Railway Construction & Policy 

o o o 

Trường sau đại học 
Khoa học Hội tụ 

quốc 
phòng/Graduate 

School of National 
Defense Convergence 

Science 

Chính sách Năng lượng/Dept. of Energy Policy o o o 

Trường sau đại học 
Khoa học Y 

tế/Graduate School of 
SeoulTech-KIRAMS 
Medical Sciences 

Xạ trị và Y học/Dept. of Radiological & Medical 
Sciences 

o o o 

Khoa học Y sinh/Dept. of Biomedical Sciences o o o 

★​ o: Có đào tạo 
★​ x: Không đào tạo 


